
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 637/QĐ-TTYT          Bình Sơn, ngày 14 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Khung chương trình hướng dẫn thực hành 

 để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 

 các chức danh chuyên môn tại Trung tâm Y tế Bình Sơn  

 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH SƠN 
 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 năm 2023 của 

Quốc Hội; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Bình Sơn trực thuộc Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, 

Trung tâm Y tế Bình Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung chương trình hướng 

dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các 

chức danh chuyên môn theo Phụ lục (Đính kèm).  

Điều 2. Áp dụng Khung chương trình hướng dẫn thực hành này để hướng 

dẫn thực hành đối với các chức danh chuyên môn đăng ký thực hành tại Trung 

tâm Y tế Bình Sơn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết 

định số 655/QĐ-TTYT ngày 10/5/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế Bình Sơn về 

việc ban hành Khung chương trình hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các chức danh chuyên môn tại Trung tâm Y 

tế huyện Bình Sơn.  

Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trưởng 

phòng Tổ chức - Hành chính và Trưởng các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế 

Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (b/cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Trang web; 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Hùng Viễn 



 

 

PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-TTYT ngày 14/4/2026 

 của Trung tâm Y tế Bình Sơn) 
 

CHƢƠNG TRÌNH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

BÁC SĨ Y KHOA 

 

1. Đối tƣợng đăng ký 

Bác sĩ y khoa (người có văn bằng bác sỹ y khoa được đào tạo tại các 

trường Đại học Y – Dược hoặc các trường được Bộ giáo dục và Đào tạo công 

nhận trình độ bác sĩ y khoa).  

2. Thời gian và địa điểm thực hành 

2.1. Ngƣời thực hành đang công tác tại Trung tâm Y tế Bình Sơn  

Người thực hành tập trung thực hành khám bệnh, chữa bệnh toàn thời 

gian trong 12 tháng:  

2.1.1. Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu: 

03 tháng (bắt buộc) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.  

2.1.2. Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: 09 tháng tại các 

Khoa thuộc Trung tâm Y tế Bình Sơn như sau: 

- Khoa Nội - Truyền nhiễm: 03 tháng 

- Khoa Nhi: 03 tháng 

- Khoa Ngoại – Liên chuyên khoa: 03 tháng 

2.2. Ngƣời thực hành là cá nhân hoặc nhân viên đang công tác tại các 

đơn vị khác: đăng ký thực hành theo nội dung cụ thể trong Hợp đồng.  

3. Nội dung thực hành:  

Người thực hành thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề chức danh bác sỹ y khoa trong Phục lục số V Thông 

tư số 32/2023/TT-BYT.  

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, người 

thực hành tham gia các buổi tập huấn có thời lượng giảng dạy mỗi nội dung: 2 – 

4 tiết về các chuyên đề sau:  

- Quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;  

- Quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề;  

- An toàn người bệnh;  

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh;  

- Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản;  

- Sử dụng hồ sơ bệnh án, phần mềm Viettel-His và quy định về bảo mật 

thông tin.  

4. Tổ chức tiếp nhận ngƣời thực hành 

- Dự kiến tiếp nhận/năm: 05 người 

- Người thực hành thực hành luân phiên tại các khoa.   
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CHƢƠNG TRÌNH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG 

 

1. Đối tƣợng đăng ký 

Bác sĩ y học dự phòng (người có văn bằng bác sỹ y học dự phòng được 

đào tạo tại các trường Đại học Y – Dược hoặc các trường được Bộ giáo dục và 

Đào tạo công nhận trình độ bác sỹ y học dự phòng).  

2. Thời gian và địa điểm thực hành 

Người thực hành tập trung thực hành khám bệnh, chữa bệnh toàn thời 

gian trong 12 tháng:  

2.1. Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu: 03 

tháng (bắt buộc) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.  

2.2. Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: 09 tháng tại các Khoa 

thuộc Trung tâm Y tế Bình Sơn như sau: 

- 08 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại khoa Khám 

bệnh.  

- 01 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại khoa YHCT 

& PHCN.  

3. Nội dung thực hành 

Người thực hành thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề chức danh bác sỹ y học dự phòng trong Phục lục số 

VII Thông tư số 32/2023/TT-BYT.  

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, người 

thực hành tham gia các buổi tập huấn với các nội dung sau (thời lượng giảng dạy 

mỗi nội dung: 2 – 4 tiết):  

- Quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;  

- Quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề;  

- An toàn người bệnh;  

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh;  

- Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản;  

- Sử dụng hồ sơ bệnh án, phần mềm Viettel-His và quy định về bảo mật 

thông tin.  

4. Tổ chức tiếp nhận ngƣời thực hành 

- Dự kiến tiếp nhận/năm: 05 người 

- Người thực hành thực hành luân phiên tại các khoa. 
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CHƢƠNG TRÌNH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 

1. Đối tƣợng đăng ký 

Bác sĩ y học cổ truyền (người có văn bằng bác sỹ y học cổ truyền được 

đào tạo tại các trường Đại học Y – Dược hoặc các trường được Bộ giáo dục và 

Đào tạo công nhận trình độ bác sỹ y học cổ truyền).  

2. Thời gian và địa điểm thực hành 

Người thực hành tập trung thực hành khám bệnh, chữa bệnh toàn thời 

gian trong 12 tháng:  

- 03 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu (bắt buộc) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.  

- 09 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Y học 

cổ truyền & Phục hồi chức năng thuộc Trung tâm Y tế Bình Sơn. 

3. Nội dung thực hành 

Người thực hành thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề chức danh bác sỹ y học cổ truyền trong Phục lục số 

VI Thông tư số 32/2023/TT-BYT.  

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, người 

thực hành tham gia các buổi tập huấn có thời lượng giảng dạy mỗi nội dung: 2 – 

4 tiết) về với các nội dung sau:  

- Quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;  

- Quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề;  

- An toàn người bệnh,  

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh;  

- Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản; 

- Sử dụng hồ sơ bệnh án, phần mềm Viettel-His và quy định về bảo mật 

thông tin.  

4. Tổ chức tiếp nhận ngƣời thực hành 

- Dự kiến tiếp nhận/năm: 05 người 

- Người thực hành thực hành luân phiên tại các khoa. 
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CHƢƠNG TRÌNH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

Y SĨ ĐA KHOA 

 

1. Đối tƣợng đăng ký 

Y sĩ đa khoa (người có văn bằng y sĩ đa khoa được đào tạo tại các trường 

Y hoặc các trường được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ y sĩ đa 

khoa).  

2. Thời gian và địa điểm thực hành 

Người thực hành tập trung thực hành khám bệnh, chữa bệnh toàn thời 

gian trong 09 tháng:  

2.1. Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu: 03 

tháng (bắt buộc) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.  

2.2. Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: 06 tháng tại các Khoa 

thuộc Trung tâm Y tế Bình Sơn như sau: 

- Khoa Nội - Truyền nhiễm: 02 tháng 

- Khoa Nhi: 02 tháng 

- Khoa Ngoại – Liên chuyên khoa: 02 tháng 

3. Nội dung thực hành:  

Người thực hành thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề chức danh y sĩ đa khoa trong Phục lục số X Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT.  

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, người 

thực hành tham gia các buổi tập huấn có thời lượng giảng dạy mỗi nội dung: 2 – 

4 tiết về các chuyên đề sau:  

- Quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;  

- Quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề;  

- An toàn người bệnh;  

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh;  

- Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản;  

- Sử dụng hồ sơ bệnh án, phần mềm Viettel-His và quy định về bảo mật 

thông tin.  

4. Tổ chức tiếp nhận ngƣời thực hành 

- Dự kiến tiếp nhận/năm: 05 người 

- Người thực hành thực hành luân phiên tại các khoa. 
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CHƢƠNG TRÌNH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 

1. Đối tƣợng đăng ký 

Y sĩ y học cổ truyền (người có văn bằng y sĩ y học cổ truyền được đào tạo 

tại các trường Y hoặc các trường được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận trình 

độ y sĩ y học cổ truyền).  

2. Thời gian và địa điểm thực hành 

Người thực hành tập trung thực hành khám bệnh, chữa bệnh toàn thời 

gian trong 09 tháng:  

- 03 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu (bắt buộc) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.  

- 06 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Y học 

cổ truyền & Phục hồi chức năng thuộc Trung tâm Y tế Bình Sơn. 

3. Nội dung thực hành 

Người thực hành thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề chức danh y sỹ y học cổ truyền trong Phục lục số XI 

Thông tư số 32/2023/TT-BYT.  

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, người 

thực hành tham gia các buổi tập huấn có thời lượng giảng dạy mỗi nội dung: 2 – 

4 tiết về các chuyên đề sau: 

- Quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;  

- Quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề;  

- An toàn người bệnh;  

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh;  

- Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản;  

- Sử dụng hồ sơ bệnh án, phần mềm Viettel-His và quy định về bảo mật 

thông tin.  

4. Tổ chức tiếp nhận ngƣời thực hành 

- Dự kiến tiếp nhận/năm: 05 người 

- Người thực hành thực hành luân phiên tại các khoa. 
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CHƢƠNG TRÌNH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

ĐIỀU DƢỠNG 

 

1. Đối tƣợng thực hành 

Điều dưỡng (người có văn bằng điều dưỡng được đào tạo tại các trường Y 

hoặc các trường được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ điều dưỡng).  

2. Thời gian và địa điểm thực hành  

Người thực hành tập trung thực hành khám bệnh, chữa bệnh toàn thời 

gian trong 06 tháng:  

a) 01 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu (bắt buộc) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.  

b) 05 tháng thực hành tại tối thiểu 2 trong 4 chuyên khoa tại Trung tâm Y 

tế Bình Sơn. Trong đó: có ít nhất 01 khoa thuộc hệ Nội và 01 khoa thuộc hệ 

Ngoại như sau: 

- Khoa Nội - Truyền nhiễm: 02 tháng 

- Khoa Ngoại – Liên chuyên khoa: 02 tháng 

- Khoa Nhi: 01 tháng. 

3. Nội dung thực hành 

Người thực hành thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề chức danh điều dưỡng trong Phụ lục số XII Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT.  

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, người 

thực hành tham gia các buổi tập huấn có thời lượng giảng dạy: 28 tiết, bao gồm 

các nội dung như sau:  

- Định hướng và các quy định về hành nghề điều dưỡng;  

- An toàn người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn;  

- Kiến thức về điều dưỡng và chăm sóc người bệnh; 

- Quản lý chăm sóc người bệnh;  

- Quản lý thực hiện thuốc trên người bệnh;  

- Sơ cứu cấp cứu;  

- Giao tiếp, tư vấn và làm việc nhóm.  

- Sử dụng hồ sơ bệnh án, phần mềm Viettel-His và quy định về bảo mật 

thông tin.  

4. Tổ chức tiếp nhận ngƣời thực hành  

- Dự kiến tiếp nhận/năm: 05 người 

- Người thực hành thực hành luân phiên tại các khoa. 
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CHƢƠNG TRÌNH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y 

 

I. Đối tƣợng đăng ký 

Kỹ thuật y (người có văn bằng Kỹ thuật hình ảnh y học; Kỹ thuật xét 

nghiệm y học; Kỹ thuật phục hồi chức năng được đào tạo tại các trường Y hoặc 

các trường được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ Kỹ thuật y theo quy 

đinh). 

II. Thời gian và địa điểm thực hành  

Người thực hành tập trung thực hành khám bệnh, chữa bệnh toàn thời 

gian trong 06 tháng tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng:  

- 01 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu (bắt buộc) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.  

- 05 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại khoa tương 

ứng thuộc Trung tâm Y tế Bình Sơn như sau:   

(1) Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng  

(2) Khoa Y học cổ truyển & Phục hồi chức năng 

(3) Khoa Xét nghiệm và Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

III. Nội dung thực hành 

1. Thực hành hồi sức cấp cứu 

1.1. Mục tiêu  

Có đầy đủ kiến thức cơ bản để tiếp nhận và xử lý nhanh các tình huống 

cấp cứu ban đầu;  

- Biết cách chăm sóc và theo dõi người bệnh ban đầu tại cấp cứu, thực 

hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng khi tiếp nhận người bệnh trong tình trạng 

cấp cứu;  

- Biết cách cấp cứu người bệnh ngưng hô hấp tuần hoàn (CPR).  

1.2. Một số kỹ thuật chuyên môn cơ bản mà ngƣời thực hành đƣợc 

kiến tập, thực hành (dƣới sự giám sát của ngƣời hƣớng dẫn) 

- Đặt sone dạ dày 

- Rửa dạ dày 

- Đặt sonde tiểu 

- Lấy máu động mạch 

- Đặt catheter tĩnh mạch 

- Đo dấu hiệu sinh tồn 

- Đo điện tim (ECG) 

- Đặt kim luồn 

- Cấp cứu người bệnh ngưng hô hấp tuần hoàn (CPR) 

- Hút đàm nhớt 

- Gắn monitor. 
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2. Thực hành tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng 

2.1. Mục tiêu 

- Sau khi hoàn thành thời gian thực hành, người thực hành có đủ năng lực 

thực hành thành thục các kỹ thuật hình ảnh, đánh giá được các hình ảnh đạt yêu 

cầu về kỹ thuật;  

- Liệt kê được chỉ định và trình bày được chiều thế, cách định vị mặt cắt 

và cách điều chỉnh thông số kỹ thuật của chụp X-quang; 

- Ứng dụng lập kế hoạch trước khi thực hiện chụp để quá trình chụp thuận 

lợi, hạn chế biến chứng, hình ảnh đạt chất lượng tốt nhất;  

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hành đúng các quy trình kỹ 

thuật trong hình ảnh y học đến kết quả người bệnh.  

2.2. Một số kỹ thuật chuyên môn cơ bản mà ngƣời thực hành đƣợc 

kiến tập, thực hành (dƣới sự giám sát của ngƣời hƣớng dẫn) 

TT                               Các kỹ thuật 

1 Chụp X-quang sọ thẳng nghiêng 

2 Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng 

3 Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao 

4 Chụp X-quang sọ tiếp tuyến 

5 Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng 

6 Chụp X-quang Blondeau 

7 Chụp X-quang Hirtz 

8 Chụp X-quang hàm chếch một bên 

9 Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến 

10 Chụp X-quang hố yên thẳng hoặc nghiêng 

11 Chụp X-quang Chausse III 

12 Chụp X-quang Schuller 

13 Chụp X-quang Stenvers 

14 Chụp X-quang khớp thái dương hàm 

15 Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) 

16 Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) 

17 Chụp X-quang răng toàn cảnh 

18 Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) 

19 Chụp X-quang mỏm trâm 

20 Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng 

21 Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên 

22 Chụp X-quang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế 
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23 Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 

24 Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 

25 Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 

26 Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên 

27 Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng 

28 Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn 

29 Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze 

30 Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 

31 Chụp X-quang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên 

32 Chụp X-quang khung chậu thẳng 

33 Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch 

34 Chụp X-quang khớp vai thẳng 

35 Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch 

36 Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng 

37 Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng 

38 Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 

39 Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) 

40 Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng 

41 Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 

42 Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 

43 Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên 

44 Chụp X-quang khớp háng nghiêng 

45 Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng 

46 Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 

47 Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè 

48 Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng 

49 Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 

50 Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 

51 Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng 

52 Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng 

53 Chụp X-quang ngực thẳng 

54 Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 

55 Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng 
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56 Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch 

57 Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn 

58 Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng 

59 Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 

60 Chụp X-quang hệ tiết niệu không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 

61 Chụp X-quang tuyến vú 

62 Chụp X-quang tại giường 

3. Thực hành tại Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng 

3.1. Mục tiêu 

- Học viên có đủ kiến thức và kỹ năng, năng lực chuyên môn và đạo đức 

nghề nghiệp để tham gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng;  

- Trình bày được vị trí và chức năng các cơ, khớp, thực hiện được các 

phương pháp vận động trị liệu; 

- Trình bày được các nguyên lý ứng dụng điều trị bằng sóng siêu âm, từ 

trường, dòng điện xung, tia hồng ngoại, thực hiện được các phương pháp vật lý 

trị liệu. 

3.2. Một số kỹ thuật chuyên môn cơ bản mà ngƣời thực hành đƣợc 

kiến tập, thực hành (dƣới sự giám sát của ngƣời hƣớng dẫn) 

TT                               Các kỹ thuật 

 A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

1 Điều trị bằng tia hồng ngoại 

2 Điều trị bằng các dòng điện xung 

3 Điều trị bằng siêu âm 

4 Điều trị bằng sóng ngắn 

5 Điều trị bằng sóng xung kích 

 B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU 

6 Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng 

7 Tập đi với gậy 

8 Tập đi với khung tập đi 

9 Tập các kiểu thở 

10 Tập cho người thất ngôn 

11 Tập đứng thăng bằng tĩnh và động 

12 Tập vận động có kháng trở 

13 Tập vận động có trợ giúp 

14 Tập vận động thụ động 

15 Tập với máy tập thăng bằng 

16 Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) 
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17 Tập đi với khung treo 

18 Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) 

19 Tập điều hợp vận động 

20 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người 

21 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người 

22 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 

23 Kỹ thuật xoa bóp vùng 

24 Tập ho có trợ giúp 

25 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) 

26 Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động 

27 Tập với dụng cụ quay khớp vai 

28 Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi 

29 Tập với ròng rọc 

30 Kỹ thuật xoa bóp bằng máy 

31 Tập với xe đạp tập 

 C. HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU  

32 Tập tri giác và nhận thức 

33 Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn 

34 Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống 

 D. NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU 

35 Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) 

36 Tập sửa lỗi phát âm 

37 Tập nuốt 

4. Thực hành tại Khoa Xét nghiệm và Kiểm soát nhiễm khuẩn 

4.1. Mục tiêu  

- Học viên có đủ kiến thức và kỹ năng, năng lực chuyên môn và đạo đức 

nghề nghiệp để tham gia hành nghề trong lĩnh vực xét nghiệm;  

- Hiểu biết các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo 

dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành kỹ thuật xét nghiệm y học; 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và 

ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành;  

- Thực hiện được các quy chế vô khuẩn về sử dụng hóa chất, sinh phẩm 

và các biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm;  

- Sử dụng đúng cách tủ an toàn sinh học và các trang bị bảo hộ cá nhân 

trong phòng xét nghiệm;  

- Hướng dẫn được kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh 

phẩm đúng cách cho các nhân viên y tế khác;  

- Rèn luyện tính cẩn thận, tinh thần trách nhiệm, tác phong tích cực trong 

quá trình thực hiện xét nghiệm;  
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- Rèn luyện tác phong ngăn nắp, có tổ chức, đảm bảo an toàn sinh học khi 

thực hiện xét nghiệm vi sinh;  

- Thái độ tôn trọng đồng nghiệp và các nhân viên y tế khác.  

4.2. Một số kỹ thuật chuyên môn cơ bản mà ngƣời thực hành đƣợc 

kiến tập, thực hành (dƣới sự giám sát của ngƣời hƣớng dẫn) 

TT Các kỹ thuật 

1 Dengue virus IgM/IgG test nhanh 

2 Streptococcus pyogenes ASO 

3 HBsAg test nhanh 

4 HIV Ab test nhanh 

5 Dengue virus NS1Ag test nhanh 

6 Trichomonas vaginalis soi tươi 

7 Trichomonas vaginalis nhuộm soi 

8 Trứng giun, sán soi tươi 

9 HCV Ab test nhanh 

10 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính 

11 Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) 

12 Thời gian đông máu 

13 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

14 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) 

15 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

16 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường 

17 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

18 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 

19 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường 

20 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] 

21 Định lượng Albumin [Máu] 

22 Định lượng Acid Uric [Máu] 

23 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 

24 Định lượng Urê máu [Máu] 

25 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 

26 Đo hoạt độ Amylase [Máu] 

27 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 

28 Định lượng HbA1c [Máu] 

29 Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] 

30 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 

31 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 

32 Định lượng Canxi toàn phần [Máu] 
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33 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 

34 Định lượng Creatinin (máu) 

35 Định lượng Glucose [Máu] 

36 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 

37 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 

38 Điện giải (Na, K, Cl) [niệu] 

39 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] 

40 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

5. Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, 

trong thời gian thực hành, ngƣời thực hành sẽ đƣợc tập huấn lồng ghép các 

nội dung sau 

- Quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề; 

- An toàn người bệnh; 

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh; 

- Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản. 

IV. Tổ chức tiếp nhận ngƣời thực hành 

- Dự kiến tiếp nhận/năm: 08 người 

- Người thực hành thực hành luân phiên tại các khoa. 

 

 


